CHẤM ĐỒ ÁN LỚP 01

1/Nhóm 01,lớp 01
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2,0
	Tốt

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề  (
	3.0
	2,5
	Khá tốt

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	3,0
	DẠY TỐT

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	




2/Nhóm 2,lớp 01


	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2,0
	TỐT

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề  (
	2.0
	2,0
	MẠNG CHỦ ĐỀ VÀ CÁC ĐỀ TÀI TỐT

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2.5
	cô dạy diễn cảm, tuy nhiên cần gọn gàng hơn, đồ dùng để luộm thuộm.,máy tính cần dặt lên bàn, phong thái cô cẦN ĐẸP HƠN, pp, nd,ht tốt, 


	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	





3/ NHÓM 03, LỚP O1

	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1.Hoạt động nhóm
	2.0
	2.0
	Tốt

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề, giáo án  
	3.0
	2.5
	TÊN ĐỀ TÀI CẦN CỤ THỂ HƠN(PHƯƠNG TIỆN GÌ,.. SÁT VỚI TRẺ HƠN)

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2.5
	cô dạy pp, nd,ht tốt, 
cô cần vui nhộn hơn, hoạt động trẻ cần có trải nghiệm và chủ độnghown

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	



4/NHÓM 04, LỚP O1

	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2.0
	Rất tốt

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	2,0
	· Chưa có mạng chủ đề (chủ đề gia đình của bé yêu cầu kt,kn,tdd..)
Tên đề tài cần hợp lý hơn. VD: đề tài quạt điện và nồi cơm điện. Trò chuyện về các bữa cơm trong gia đình….

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2.0
	Trừ điểm Lồng tiếng cả phần dạy
Cô cần đặt bàn ngồi thay vì đứng và đi lại nhiều

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	


 
2/NHÓM 05, lớp 01
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2,0
	Chưa thấy ý tưởng rõ ràng 

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	2,0
	Bài 1, trùng giáo án2/
Trẻ biết được nghề nghiệp là gì.
- Trẻ kể được nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình
Các giáo án soạn hầu hết chưa đúng độ tuổi -cao

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2,0
	cô dạy hơi buồn.
cần cho trẻ chơi trò chơi xen kẽ

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	






LỚP 02

Nhóm 1 lớp 02 tr mn độ tuổi nhà trẻ
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2,0
	

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	2,0
	Đề tài chưa phù hơp .Nên bổ sung tìm hiểu bác vệ, bác cấp dưỡng

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	3,0
	Cô dạy tốt

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	









Nhóm 2 lớp 02

	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2,0
	

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	2,5
	Đề tài cần phù hợp và có ý nghĩa với trẻ hơn

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2,0
	Cô dạy hơi buồn
Không gian lớp học không đầu tư, 
Cô cần có 1 cái bàn làm thí nghiệm về nước, cần thùng rổ đựng các dụng cụ thí nghiệm

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	




Nhóm 3 lớp 02

	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2.0
	Tốt

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	3.0
	Đề tài tốt

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2.0
	· Cô giọng còn địa phuong
· Cô cần ngồi lên ghế thấp hoặc chiếu
Cần có bảng nhỏ, rổ, thùng đựng trực quan


	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	




· Nhóm 4 lớp 02 


	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2,0
	Tốt

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	2,5
	Cần có các đề tài chú trọng vào gd kns cho trẻ như bé nhận lỳ xỳ, bảo vệ sức khỏe vào ngày tết,…

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	3.0
	Dạy tốt

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	




· Nhóm 5 lớp 02 


	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2,0
	Tốt

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	3.0
	Các đề tài phủ được toàn bộ chủ đề. đặc biệt chú trọng các đề tài tích hợp gd kỹ năng sống

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	3.0
	Dạy tốt, truyền cảm, tác phong tốt
Cô nên có 1 cái bàn nhỏ để dụng cụ trực quan, ghế ngồi

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	











CHẤM ĐỒ ÁN LỚP 03

1/Nhóm 01,lớp 03
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	2,0
	Tốt

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề  (
	3.0
	2,5
	Khá tốt

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2.5
	Dạy khá tốt. cô giáo diên cảm, nghiệp vụ tốt. 
Tiết dạy cần tích cực hóa các hoat động của trẻ, trò chơi nhiều hơn

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	




2/Nhóm 2,lớp 03


	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	1,5
	Dài dòng. Nhầm phần giáo án vào phần mạng chủ đề

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề  (
	2.0
	2,0
	Phần giáo án đưa vào đây

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2.5
	cô dạy tốt, pp, nd,ht tốt, 
nên dạy 1 vị trí: bếp, be hoặc Ban giám hiêu chứ không nên dạy phong ban chức năng trong 1 tiết

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	





3/ NHÓM 03, LỚP O3

	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1.Hoạt động nhóm
	2.0
	1,5
	Tốt

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề, giáo án  
	3.0
	3.0
	Rất tốt

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2.5
	cô dạy pp, nd,ht tốt, 
giọng chưa diễn cảm, hoạt động cong khá thụ động

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	



4/NHÓM 04, LỚP O3

	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	1,5
	Dài dòng. Nhầm phần giáo án vào phần mạng chủ đề

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	2,5
	Phần giáo án đưa vào đây

	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	3,0
	Chu đáo, đồ dùng tốt, cô dạy tốt, pp, nd,ht tốt

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	


 
2/NHÓM 05, lớp 03
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm
 chấm
	Ghi chú

	1. Hoạt động nhóm
	2.0
	1,0
	Chưa thấy ý tưởng rõ ràng 

	2. Thuyết trình đồ án
	2.0
	
	

	3. Sản phẩm: Mạng chủ đề 
	3.0
	2,0
	Các đề tài bị trùng lặp
Đề tài: Tìm hiểu một số đồ dùng học tập lớp 1	Error! Bookmark not defined.
Đề tài: Khi nào bé đến trường tiểu học	Error! Bookmark not defined.
Đề tài: Khám phá về trường tiểu học	Error! Bookmark not defined.
Đề tài: Bé đi học lớp 1	Error! Bookmark not defined.
Đề tài: tìm hiểu về trường tiểu học	Error! Bookmark not defined.
Đề tài: Bé chuẩn bị vào lớp 1	Error! Bookmark not defined.
Đề tài: Trường tiểu học của bé	Error! Bookmark not defined.
Đề tài: Bé và các hoạt động ở trường tiểu học	Error! Bookmark not defined.


	4. Sản phẩm dạy mẫu
	3.0
	2,5
	cô dạy tốt.
chọn dịa điểm cuối phòng học, không gian kh đẹp. 

	Tổng điểm
	10.0
	
	

	
	
	
	




